
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi

Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Nhà giáo coi thi Ghi chú

1 TC KTML K23B 7h15' Lạnh cơ bản 2 Thực hành 60' TH ML trung tâm Đào Thị Xuân Hường Nguyễn Hải Tâm Bá Trung Luân

2 CD KTDDT K23 2 Phạm Bảo Quốc Nguyễn Vũ Giang Hà

3 CD_KTML_K23 3 Phạm Bảo Quốc Lê Thị Uyên Bích

4 CD_KTML_K23 3 Nguyễn Văn Quang Bá Trung Luân

5 CD CNOTO K23B 1 Nguyễn Văn Quang Bá Trung Luân

6 CD CNOTO K23A
BD&SC hệ thống điện động 

cơ xăng
1 Thực hành 60'

TH Đông cơ & 

Nhiên liệu
Trần Minh Tuấn Lê Hoài Bảo

7 TC CNOTO K23B
BD&SC hệ thống điện động 

cơ xăng
3 Thực hành 60'

TH Đông cơ & 

Nhiên liệu
Lê Hoài Bảo Trần Minh Tuấn

8 CD_KTML_K23 9h00' Trang bị điện 1 Thực hành 75' TH LĐĐ Phạm Thị Ái Thùy Nguyễn Khánh An Lê Vĩnh Phúc

9 TC KTML K23B
Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và 

điều hòa không khí
1 Nguyễn Thị Thanh Kiều Bá Trung Luân

10 Điện K22 Truyền động điện 3 Đặng Quốc Huy Nguyễn Hải Hồ

11 TC CNM K23 Thiết kế quần âu nam, nữ 10 Lê Thị Trung Hiếu Trương Ng Anh Thư

12 TC CNOTO K23A 13h30' BD&SC hệ thống phanh 2 Thực hành 60' TH Gầm Oto Phạm Văn Thật Dương Hoàng Phong Lê Hoài Bảo

13 TC CNM K23 15h00' May quần âu nam, nữ 1 Thực hành 90' TH May CN&DD Lê Thị Trung Hiếu Trương Ng Anh Thư

14 CĐ ĐCN K17 3 Nguyễn Quốc Thái Tô Thanh Lợi

15 CĐ KTML&ĐHKK K17 2 Nguyễn Quốc Thái Tô Thanh Lợi

1 TC QTKRS K23 7g15' Nghiệp vụ lễ tân 2 Thực hành 15phút/ hs P. TH lễ tân _CS1 Phạm Thị Ái Thùy Nguyễn Thị Lê Ngô Thị Thu Ngọc

2 TC KTCBMA K23B
Phương pháp xây dựng thực 

đơn
5 Tự luận 90' Phạm Thuý Nhược Lan Võ Phan Thảo Nguyên

3 TC KTCBMA K23A
Phương pháp xây dựng thực 

đơn
1 Tự luận 90' Phạm Thuý Nhược Lan Võ Phan Thảo Nguyên

4 TC KTCBMA K23A
Tổ chức lao động và cơ sở vật 

chất của bộ phận bếp
1 TNM 60' - -

5 TC QTKRS K23 Nghiệp vụ thanh toán 9 TNM 60' - -

6 TC QTKRS K23 9g15' Tiếng Anh 5 TNM 60' - -

II. KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA  - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

Võ Yên Hùng - Nguyễn 

Văn Mạnh

Hoàng Cao Anh

A34 Hoàng Cao Anh

Vẽ kỹ thuật Autocad

9h00'

Thứ 6 

(13/9/2024)

Đào Thị Xuân Hường

13h30'

15h00'

Tự luận 90 B31
Trần Thị Trọng Lễ  - 

Nguyễn Thị Thanh Liêm

Kỹ thuật số Thực hành 60' TH Kỹ thuật cơ sở

Phạm Văn Thật

7h15'

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ II - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023-2024

I. ĐIỂM THI: ĐIỂM THI: KHOA KỸ THUẬT - Địa điểm thi: Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

Nhà giáo chấm thi

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /CĐBT-KT&ĐBCL
Bình Thuận, ngày       tháng 9 năm 2024

Tin học Thực hành 90'

Thực hành 90'

7h15' B31 (thi tại CS1)

A34
8g15'

Thứ 6 

(13/9/2024)
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Thứ 6 

(13/9/2024)

Nhà giáo chấm thi

7 TC KTCBMA K23B 13g30' Kỹ thuật pha chế thức uống 5 Thực hành 10phút/ hs TH Bar CS2 Đặng Thị Thanh Thanh Lê Thị Kim Phượng

8 TC KTCBMA K23B 14g30'
Kỹ thuật chế biến bánh Việt 

Nam
1 Thực hành 90' TH bếp CS2 Huỳnh Thị Kim Thi Phạm Thuý Nhược Lan

1 17VH.02 7g15' Ngữ văn 1 Tự luận 90' B31 (thi tại CS1)
Võ Yên Hùng - Nguyễn 

Văn Mạnh
Phạm Thị Ái Thùy Đặng Ngọc Hùng

2 17VH.04 8h15' Địa lí 1 TNM 60' A34 Hoàng Cao Anh - -

1
Thứ 5 

(12/9/2024)
KTDN K22 13g30' Kế toán sổ 6

Thực hành 

giấy
90' Nguyễn Hoài Phương Đinh Thị Thắm Thi giấy

2 Tin K22 13g30' Lập trình Web 1 Tự luận 90 Đoàn Phan Thái Huỳnh Triệu Vỹ

3
Thứ 6 

(13/9/2024)
KTDN K22 7g15' Kế toán hành chính sự nghiệp 2 Thực hành 90' Đinh Thị Thắm Nguyễn Hoài Phương Thi giấy

4 Tin K22 7g15
An toàn và bảo mật hệ thống 

thông tin
1 Tự luận 90' Trần Thị Hà Huỳnh Thị Hà

5 MN K22A1 7g15' Giáo dục hòa nhập 1 Tự luận 90' Nguyễn Thị Thanh Xuân Đỗ Thị Hoàng Xuân

6 ANH VĂN K22 7g15' Viết 2 1 TL+TN 90 Trần Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Ngọc Thùy 

Trang

7 CD_THUD K23 7g15' Cơ sở dữ liệu 2
Thực hành 

(thi giấy)
90' Nguyễn Thị Thanh Cẩm

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

8 ANH VĂN K22 9g00'
Tiếng Anh trong thuyết minh 

du lịch
2 Vấn đáp 10'/SV

Nguyễn Ngọc Thùy 

Trang
Đoàn Ngọc Hậu

Chấm trực 

tiếp

9 QTVP K22 9g00' Nghiệp vụ thư ký văn phòng 2 Tự luận 90' Đỗ Thị Thanh Hiền Lê Thị Minh Nguyệt

10 KTDN K22 9g00' Kế toán thương mại dịch vụ 7 Thực hành 90' Dương Thị Ngân Lê Thị Mỹ Tiên Thi giấy

11 QTKD NHKS&DL K23 13g30' Nghiệp vụ Bar 1 Thực hành
10'/Sinh 

viên

TH Bar CS2  

(chung phòng lớp 

TC KTCBMA 

K23B)

Trần Thị Thanh Tuyền Đặng Thị Thanh Thanh Lê Thị Kim Phượng
thi ghép tại 

CS2

12 GDMN K22_A2 13g30' Tiếng Anh cơ bản 1 TNM 60' - - TNM

13 GDMN_K22_A1 13g30' Quản lý HCNN & QLN 2 TNM 60' - - TNM

14 GDMN_K22_A2 13g30' Quản lý HCNN & QLN 1 TNM 60' - - TNM

15 QTVP K22 13g30' Kỹ thuật soạn thảo VB 2
Thực hành 

máy
90' Lê Thị Minh Nguyệt Đỗ Thị Thanh Hiền

16 TC_QTMMT K23 13g30'
Quản trị hệ thống WebServer 

và MailServer
1

Thực hành 

máy
90' Hoàng Cao Anh Phạm Kim Ngân

Chấm trực 

tiếp

IV. Điểm thi: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN & BỘ MÔN CHUNG - Địa điểm thi: Cơ sở 4 (38 - Đường Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết)

A.202
Trần Thị Hà, Nguyễn Thị 

Hồng Hà

C.205 Nguyễn Thị Thanh Liêm

Thứ 6 

(13/9/2024)

III. ĐIỂM THI: KHOA SƯ PHẠM  - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

Trần Thị Thanh Tuyền

Thứ 6 

(13/9/2024)

thi ghép 

với khoa 

KTDLVH 

tại CS1

C.205
Đặng Thị Hiệp Định - 

Ngô Đặng Thị Thu Hằng

C.205
Đặng Thị Hiệp Định - 

Ngô Đặng Thị Thu Hằng
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Thứ 6 

(13/9/2024)

Nhà giáo chấm thi

17 KTDN K22 13g30' Kế toán trên Excel 6
Thực hành 

máy
90' Lê Quốc Hùng Phạm Nguyên Anh

18 QTKD NHKS&DL K22 13g30' Kế toán ngành du lịch 1 TNM 60' - - TNM

19 KTDN K22 15g00' Kê khai và quyết toán thuế 9
Thực hành 

máy
90' Phạm Nguyên Anh Lê Quốc Hùng

20 Tin K22 15g00' Lập trình.NET Framework 1
Thực hành 

máy
90 Nguyễn Thị Hồng Nhung Vũ Quang

21 TC_QTMMT K23 15g00' Đồ hoạ ứng dụng 1
Thực hành 

máy
90' Nguyễn Vũ Giang Hà Lê Thị Uyên Bích

22 CD_THUD K23 15g00' Tiếng Anh 2 TNM 60' - - TNM

23 QTKD NHKS&DL K23 15g00' Marketing du lịch 2 TNM 60' - - TNM

- Các khoa có HSSV dự thi ghép chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ thi và gửi về khoa điều hành thi.

Trần Thị Kim Chung

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các Khoa KHCB &BMC, SP, KT, KTDLVH, Phòng Tài vụ;

-  Website BTC;

- Lưu: VT, KT&ĐBCL.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- HSSV dự thi lần 2 phải đóng lệ phí dự thi tại phòng Tài vụ trước ngày thi 2 ngày.

Lưu ý: 

Thứ 6 

(13/9/2024)
A.202

Trần Thị Hà, Nguyễn Thị 

Hồng Hà

A.202
Trần Thị Hà, Nguyễn Thị 

Hồng Hà

- Thay thế Lịch thi số 422/CĐBT-KT&ĐBCL ban hành ngày 30/7/2024.
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